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A/ KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm) 

1. Kiểm tra đọc thành tiếng (3điểm) 

2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt (7điểm)(35 phút) 

 

CHẬM VÀ NHANH 

Sang học kì mới, cô giáo góp ý với lớp nên lập ra những đôi bạn cùng tiến. 

Dũng nhìn Minh, nhìn lại bản nhận xét. Ở đó, thật ít lời khen. 

Dũng biết, Minh đã cố gắng rất nhiều. 

Mẹ nói, ngày bé, Minh bị một tai nạn, cánh tay phải của cậu bị ảnh hưởng. Vì 

vậy, Minh không được nhanh nhẹn như bạn bè. 

“Chậm đâu phải lúc nào cũng không tốt. Nhai chậm để nghiền kĩ thức ăn, đi 

chậm để tránh những tai nạn đáng tiếc. Bạn chậm thì mình phải giúp bạn để bạn tiến 

bộ hơn chứ.” - Dũng thầm nghĩ. 

Các bạn trong lớp đang nhao nhao chọn bạn cho mình. Dũng giơ tay: 

- Em xin được học cùng với bạn Minh. 

Không riêng gì Minh, cả lớp lẫn cô giáo đều nhìn Dũng. Dũng nói: 

- Mẹ em nói em nhanh ẩu đoảng, làm gì cũng mau mau chóng chóng cho xong. 

Em mong được bạn Minh giúp em chậm lại. 

Cho đến lúc về, đôi lần Dũng thấy Minh đang lén nhìn mình. Đột nhiên cậu ta 

lên tiếng: 

- Cảm ơn cậu! 

- Sao cậu lại cảm ơn tớ? 

- Vì cậu đã chọn tớ. Tớ cứ nghĩ sẽ không ai chịu học với tớ. 

Dũng cười: 

- Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng. Vì cậu đã cho tớ cơ hội được giúp đỡ người 

bạn tớ yêu quý. 

Nhìn Minh đỏ mặt, Dũng thấy buồn cười. Chiều nay, Dũng sẽ xin bố bộ cờ vua, 

nghe nói, Minh rất thích chơi cờ. 

            Theo Những hạt giống tâm hồn 

 

* Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng 

hoặc thực hiện theo yêu cầu: 



Câu 1: Sang học kì mới, cô giáo nói với lớp nên làm gì? 

A. Lập ra những đôi bạn cùng tiến 

B. Lập ra những bạn học hành chăm chỉ 

C. Lập ra những học sinh giỏi 

Câu 2: Minh là một cậu bé như thế nào? 

A. Rất hiền lành và chăm chỉ học hành 

B. Không nhanh nhẹn, có nhiều hạn chế 

C. Học giỏi và có nhiều điểm mạnh 

Câu 3: Vì lí do nào, Dũng xin được học cùng Minh? 

A. Vì mẹ Dũng muốn Dũng giúp đỡ Minh 

B. Vì Dũng nghĩ giúp Minh sẽ được cô và các bạn khen 

C. Vì Dũng nghĩ rằng chậm chưa hẳn là không tốt 

Câu 4: Dũng giải thích với cô và các bạn vì sao mình chọn học cùng Minh? 

A. Nhà của Minh và Dũng gần nhau 

B. Minh và Dũng rất thân nhau 

C. Dũng mong được Minh giúp Dũng chậm lại 

Câu 5: Qua bài văn trên, theo em chúng ta cần phải đối xử với bạn bè như thế 

nào? 
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 Câu 6: Tìm các danh từ riêng chỉ tên người có trong bài tập đọc ? 
              

              

              

              

              

              

              

              

Câu 7:  Cách viết tên cơ quan, tổ chức nào dưới đây chưa đúng? 

A. Trường mầm non Bình Minh 

B. Nhà máy Thủy điện Sơn La 

C. Trung tâm Y tế Kim Động  

Câu 8:  Dấu hai chấm trong trường hợp sau dùng để làm gì ? 

Các bạn trong lớp đang nhao nhao chọn bạn cho mình. Dũng giơ tay: “Em xin 

được học cùng với bạn Minh” 

A. Để báo hiệu lời nói trực tiếp 

B. Để báo hiệu phần liệt kê 

C. Để báo hiệu phần giải thích 

Câu 9: Viết 5 động từ chỉ hoạt động hoặc trạng thái: 
              

              

              

              

              

              

              

              



 Câu 10:   Đặt một câu có chứa động từ chỉ hoạt động học tập. 
              

              

              

              

              

              

              

              

 

B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) (40 phút) 
Đề bài : Tuổi thơ em gắn liền với những câu chuyện cổ tích được nghe kể mỗi tối 

bằng giọng ấm áp của bà và mẹ. Hãy kể lại một câu chuyện cổ tích mà em thích nhất. 
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN LƯƠNG BẰNG 

-------------- 

HƯỚNG DẪN CHẤM THI MÔN TIẾNG VIỆT 4 
GIỮA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2023 - 2024 

 

A. Phần đọc : (10 điểm) 

1. Đọc thành tiếng :  (3 điểm) 

- GV đánh giá, cho điểm dựa vào kết quả đọc của HS   

2. Đọc thầm và làm bài tập :  (7 điểm ) 

  Đáp án: 

Câu Mức Đáp án Điểm 

1 1 B 0,5 

2 1 B 0,5 

3 1 C 0,5 

4 1 C 0,5 

5 3 Ví dụ: Bạn bè phải đoàn kết, giúp đỡ nhau, cùng 

nhau phấn đấu vươn lên trong học tập. 

1 

6 1 Dũng; Minh 0,5 

7 2 A 0,5 

8 2 A 1 

9 2 Ví dụ: chạy; nhảy; múa; nhớ; mong; ... 1 

10 3 Ví dụ: Chúng em viết bài. 1 

 

 

B. Phần viết : (10 điểm) 

B. Phần viết : (10 điểm) 

* Nội dung (7 điểm):  Đảm bảo được các yêu cầu sau: 

+ Viết  được bài văn kể lại một câu chuyện em yêu thích mà em đã đọc hoặc đã 

nghe có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài  đúng yêu cầu đã học được 7 điểm. 

Trong đó:  

-  Mở bài: 1 điểm 

- Thân bài : 5 điểm (Nội dung: 4 điểm; cảm xúc : 1 điểm) 

-  Kết bài : 1 điểm 

* Kĩ năng: 3 điểm 

+ Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ, không mắc lỗi chính tả: 0,5 điểm  

          + Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng: 1,5 điểm 

+ Sáng tạo : 1 điểm 

*  Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức 

điểm:  8- 7,5 - 7 - 6,5 - 6 -5,5 - 5 - 4,5 - 4 - 3,5 - 3 - 2,5 - 2 - 1,5 - 1  



BẢNG MA TRẬN MÔN TIẾNG VIỆT 4 – GIỮA KÌ I 

NĂM HỌC 2023 – 2024 

 

Chủ đề 
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng 

TN TL TN TL TN TL  

Đọc 

hiểu 

văn 

bản 

Số câu 4     1 5 

Câu số 1 ; 2 ; 3 ; 4     5   

Số điểm 2     1 3 

Kiến 

thức 

Tiếng 

Việt 

Số câu  1 2 1  1 5 

Câu số  6 7; 8 9  10  

Số điểm  0,5 1,5 1  1 4 

Tổng số câu 4 1 2 1  2 10 

Tổng số điểm 2 0,5 1,5 1  2 7 

 

 


